
TIỀN LÃI CHẬM TRẢ TRONG THỎA THUẬN DÂN SỰ, THƯƠNG MẠI 

Bà i viế t nà y nhà m giớ i thiế  u mộ  t sộ  lưu y  vế  cà ch tí nh tiế n là i chà  m trà  trộng cà c giàộ di ch 

thướng mà i, dà n sư  khộ ng liế n quàn đế n tộ  chư c tí n du ng thếộ phà p luà  t hiế  n hà nh. 

1. Tiền lãi chậm trả là gì?  

1.1. Thếộ quy đi nh, tiế n là i chà  m trà  đướ c già i thí ch trộng hài và n bà n luà  t cớ bà n là  BLDS 

2015 và  Luà  t thướng mà i 2005, cu  thế  

(à) Điế u 357 Bộ   luà  t dà n sư  2015 (“BLDS 2015”) quy đi nh 

“Điều 357. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền 

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số 

tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. 

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các 

bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 

468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.” 

(b) Điế u 306 Luà  t thướng mà i 2005 quy đi nh 

“Điều 306. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán 

Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh 

toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có 

quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn 

trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian 

chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định 

khác.” 

1.2. Thếộ độ , tiế n là i chà  m trà  đướ c hiế u là  khộà n tiế n là i phà t sinh tư  viế  c mộ  t bế n chà  m 

thư c hiế  n nghí à vu  thành tộà n mộ  t khộà n tiế n thếộ thộ à thuà  n dà n sư  hộà  c thướng 

mà i giư à cà c bế n. 

2. Đối tượng phát sinh lãi chậm trả 

2.1. Thếộ cà c quy đi nh nế u trế n đà y, độ i tướ ng phà t sinh là i chà  m trà  là  nghí à vu  thành 

tộà n tiế n thếộ thộ à thuà  n, hớ p độ ng dộ cà c bế n thộ à thuà  n, gộ m tiế n hà ng hộà  c tiế n 

thu  làộ di ch vu , và  cà c chi phí  hớ p ly  khà c. 



2.2. Cà c khộà n tiế n phà t vi phà m và  tiế n bộ i thướ ng thiế  t hà i khộ ng đướ c xà c đi nh là  độ i 

tướ ng phà t sinh là i chà  m trà  thếộ Á n lế   sộ  09/2016/ÁL đướ c Hộ  i độ ng Thà m phà n 

Tộ à à n nhà n dà n tộ i càộ thộ ng quà ngà y 17 thà ng 10 nà m 2016 và  đướ c cộ ng bộ  thếộ 

Quyế t đi nh sộ  698/QĐ-CÁ ngà y 17 thà ng 10 nà m 2016 cu à Chà nh à n Tộ à à n nhà n dà n 

tộ i càộ. 

3. Phương thức tính tiền lãi chậm trả 

3.1. Cộ ng thư c tí nh tiế n là i chà  m trà  

Là i chà  m trà  = Là i suà t chà  m trà  x Thớ i giàn chà  m trà  

3.2. Mư c là i suà t 

3.2.1. Mư c là i suà t tí nh tiế n là i chà  m trà  đướ c xà c đi nh thếộ thộ à thuà  n giư à cà c bế n, nhưng 

khộ ng vướ t quà  mư c là i suà t tà i khộà n 1 Điế u 468 BLDS 2015, tư c 20%/nà m thếộ quy 

đi nh hiế  n hà nh. 

3.2.2. Trộng trướ ng hớ p cà c bế n khộ ng cộ  thộ à thuà  n, mư c là i suà t đướ c xà c đi nh thếộ hài 

trướ ng hớ p:  

(à) độ i vớ i cà c thộ à thuà  n dà n sư  khộ ng thuộ  c phà m vi điế u chí nh cu à Luà  t Thướng 

Mà i 2005 (sàu đà y gộ i chung là  thộ à thuà  n dà n sư ), bà ng 50% mư c là i suà t tà i 

khộà n 1 Điế u 468 BLDS 2015 tà i thớ i điế m trà  nớ  cà n cư  thếộ quy đi nh tà i 

khộà n 2 Điế u 468 BLDS 2015;  

(b) độ i vớ i cà c giàộ di ch thướng mà i thuộ  c phà m vi điế u chí nh cu à Luà  t Thướng 

Mà i 2005 (sàu đà y gộ i chung là  thộ à thuà  n thướng mà i), bà ng là i suà t nớ  quà  

hà n trung bí nh trế n thi  trướ ng tà i thớ i điế m thành tộà n cà n cư  thếộ Điế u 306 

Luà  t Thướng Mà i 2005. 

Viế  c xà c đi nh là i suà t nớ  quà  hà n trung bí nh đướ c Tộ à à n xà c đi nh, khi cộ  trành 

chà p và  vu  à n đướ c thu  ly , cà n cư  và ộ mư c là i suà t nớ  quà  hà n trung bí nh trế n 

thi  trướ ng cu à í t nhà t 03 (bà) ngà n hà ng thướng mà i (Ngà n hà ng thướng mà i 

cộ  phà n Ngộà i thướng Viế  t Nàm, Ngà n hà ng thướng mà i cộ  phà n Cộ ng thướng 

Viế  t Nàm, Ngà n hà ng Nộ ng nghiế  p và  phà t triế n nộ ng thộ n Viế  t Nàm,...) cộ  tru  

sớ , chi nhà nh hộà  c phộ ng giàộ di ch tà i tí nh, thà nh phộ  trư c thuộ  c trung ướng 

nới Tộ à à n đàng già i quyế t, xế t xư  cộ  tru  sớ  tà i thớ i điế m thành tộà n (thớ i điế m 

xế t xư  sớ thà m) thếộ hướ ng dà n tà i Điế u 11 Nghi  quyế t 01/2019/NQ-HĐTP 

ngà y 11 thà ng 01 nà m 2019 (“Nghị Quyết 01/2019”). Hộ  i độ ng thà m phà n 

Tộ à à n nhà n dà n tộ i càộ cu ng đà  đưà cà ch tí nh nà y à p du ng trộng phà n nhà  n 

đi nh cu à Tộ à à n nhà n dà n tộ i càộ tà i Á n lế   09/2016/ÁL cộ ng bộ  trướ c độ . 



3.3. Thớ i giàn chà  m trà  

3.3.1. Thếộ quy đi nh phà p luà  t, bế n vi phà m phà i trà  tiế n là i chà  m trà  tướng ư ng vớ i thớ i 

giàn chà  m trà . 

3.3.2. Khi cộ  trành chà p phà t sinh và  vu  à n đướ c thu  ly , thớ i giàn chà  m trà  tiế n là i trế n nớ  

gộ c chưà trà  đướ c tí nh bà t đà u kế  tư  ngà y tiế p thếộ liế n kế  cu à ngà y phà i trà  là i trế n 

nớ  gộ c đế n thớ i điế m xế t xư  sớ thà m, trư  trướ ng hớ p cà c bế n cộ  thộ à thuà  n khà c thếộ 

Điế u 6 Nghi  Quyế t 01/2019. 

3.4. Giớ i hà n tí nh tiế n là i chà  m trà  

3.4.1. Khộ ng cộ  quy đi nh giớ i hà n mư c tộ i đà phà i trà  độ i vớ i nghí à vu  trà  là i chà  m trà  độ i 

vớ i thộ à thuà  n dà n sư  hày thộ à thuà  n thướng mà i. 

3.4.2. Độ i vớ i thộ à thuà  n thướng mà i thuộ  c phà m vi điế u chí nh cu à Luà  t Thướng Mà i 2005 

và  cộ  thộ à thuà  n trộ ng tà i cộ  hiế  u lư c, trế n thư c tế  dư à trế n phà n quyế t trộ ng tà i đướ c 

ÁN Lếgàl tiế p cà  n, tiế n là i chà  m trà  cộ  thế  đướ c Hộ  i độ ng trộ ng tà i xếm là  mộ  t khộà n 

phà t vi phà m và  bi  giớ i hà n bớ i mư c phà t vi phà m 8% tí nh trế n phà n nghí à vu  thành 

tộà n bi  vi phà m, nế u khộ ng cộ  thộ à thuà  n khà c./. 

***************** 

 


